
1 10A1 22 3 1 26 1 1 1 8.77 19 CỜ ĐỎ 10A1

2 10A2 2 21 1 1 1 26 1 9.42 15 CỜ ĐỎ 10A2 Hướng Nghiệp

3 10A3 2 17 2 5 26 2 1 8.27 22 CỜ ĐỎ 10A3 SHL,Toán,Công,TD

4 10A4 1 23 2 26 2 9.85 10 CỜ ĐỎ 10A4

5 10A5 2 23 1 26 2 2 1 10.04 7 CỜ ĐỎ 10A5

6 10A6 21 4 1 26 1 1 3 8.19 23 CỜ ĐỎ 10A6 SHL

7 10A7 26 26 2 1 1 2 -0.54 24 CỜ TRẮNG 10A7 Không có sổ đầu bài

8 10A8 24 2 26 4 2 2 8.69 20 CỜ ĐỎ 10A8 TD

9 11C1 2 21 1 2 26 4 1 9.31 16 CỜ ĐỎ 11C1 Văn, SHL

10 11C2 2 24 26 3 1 10.69 1 CỜ ĐỎ 11C2

11 11C3 2 20 4 26 1 5 2 4 8.69 20 CỜ ĐỎ 11C3

12 11C4 25 1 26 1 4 2 8.85 18 CỜ ĐỎ 11C4 Hướng Nghiệp

13 11C5 2 23 1 26 1 2 1 3 9.77 12 CỜ ĐỎ 11C5

14 11C6 1 25 26 5 1 6 9.15 17 CỜ ĐỎ 11C6

15 11C7 2 23 1 26 3 10.00 8 CỜ ĐỎ 11C7

16 11C8 2 23 1 26 4 1 1 9.50 14 CỜ ĐỎ 11C8 Hóa

17 12B1 2 23 1 26 2 10.38 3 CỜ ĐỎ 12B1 SHL

18 12B2 2 23 1 26 1 3 10.00 8 CỜ ĐỎ 12B2

19 12B3 2 24 26 2 2 10.62 2 CỜ ĐỎ 12B3

20 12B4 2 23 1 26 4 9.81 11 CỜ ĐỎ 12B4

21 12B5 2 24 26 1 3 10.19 4 CỜ ĐỎ 12B5

22 12B6 2 23 1 26 3 2 2 10.08 6 CỜ ĐỎ 12B6 SHL

23 12B7 2 23 1 26 2 1 4 9.73 13 CỜ ĐỎ 12B7

24 12B8 2 24 26 2 3 2 10.15 5 CỜ ĐỎ 12B8

36 522 23 2 0 41 624 35 14 0 31 0 0 3 0 45 0 0 0

GHI CHÚ:  1. MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP LIÊN HỆ TRỰC TIẾP Đ/C HUỲNH XUÂN QUÂN - PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

"CỜ  ĐỎ" >=7; "CỜ VÀNG" >=5.5; "CỜ XANH" >=4; "CỜ TRẮNG" <4

   2.  Điểm giữ gìn vệ sinh được tính như sau: Loại A: cộng 5 điểm/giờ; loại B không cộng, không trừ điểm; loại C trừ 5 điểm/giờ.
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1.. Chú thích: A+: Giờ học tốt; KK: Giờ không ký; P: Vắng có phép; K: Vắng không phép; CC: Vắng chào cờ

HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU

2. Nhập đầy đủ thông tin về thời gian.

3. Cột ghi chú: Nhập các thông tin bổ sung. Ví dụ: 2 giờ KK môn TOÁN thì ghi vào mục Ghi chú là Toán

4. Phải thực hiện lưu thường xuyên khi nhập liệu.


